Trường THPT  QUANG TRUNG

Tài liệu Hóa học 10

Chương 1. NGUYÊN TỬ
BÀI  1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ ( tuần 1 : 2 tiết )
I –CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

-Nguyên tử có 3 loại hạt cơ bản là hạt electron mang điện tích âm , hạt proton mang điện  tích dương và hạt nơ tron không mang điện.

.Vì nguyên tử trung hòa về điện nên số proton = số electron  (  p = e ).
- Hầu hết Hạt nhân nguyên tử chứa các hạt proton mang điện tích dương và hạt notron không mang điện . 
- Vỏ nguyên tử chứa các hạt electron mang điện tích âm .

II . KÍCH THƯỚC – ĐIỆN TÍCH - KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ ( xem SGK )
III.Một số chú ý quan trọng khi giải các bài toán về các loại hạt trong nguyên tử 

1- Tổng số các loại hạt trong nguyên tử gồm :
                             p + e + n = 2p  + n = ?    ( vì p = e ).
2- Tổng số các loại hạt trong hạt nhân  gồm :
                            p + n  =  ?               (
3- Tổng số các loại mang điện   gồm :          
                            p + e  = 2p                      ( vì p = e ).

4- Số hạt không mang điện là notron : n.
5- Tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là :
                              2p – n = ?
6- Số khối của hạt nhân là   A = p + n  = ?
7- số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không mang điện là : 
                                       2p = 2n .

8- số hạt mang diện trong hạt nhân là p .
9- Tỉ lệ giữa số hạt mang điện và số hạt không mang điện là : 
                                         2p/n = ? .

10-  số hạt không  mang điện nhiều hơn số hạt  mang điện dương 

                        ( hoặc điện âm) là  :  n – p = ?.
         ( hoặc số notron nhiều hơn số proton , nghĩa là số proton ít hơn số notron) 
11- Số hạt mang điện dương là p.

12- Số hạt mang điện âm là e 

IV . Viết kí hiệu của 1 nguyện tử X .
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      trong đó  :  X   là nguyên tử  .  
                          A số khối   
                          p số proton .

    Ví dụ :             
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          Oxi có số khối là  A = 16 
          số proton là   p = 8.

          Điện tích hạt nhân Z = 8+ 

          Số thứ tự của oxi là 8.

          Số hiệu của oxi là 8.

          Số electron của oxi là 8

          Số notron   n = A – p = 16 – 8 = 8  
                         ( vì A = p + n )

Trong nguyên tử : 

Số proton = số đơn vị điện tích hạt nhân Z = số thứ tự nguyên tử = số hiệu nguyên tử = e

              (   p = e = z ) 

V . BÀI TẬT ÁP DỤNG.
1. Một nguyên tử X có tổng số các loại hạt là 34 , trong đó tổng số các loại hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 10 hạt . Tìm số proton  , notron , số khối và viết kí hiệu nguyên tử X .

                                        Giải.

       Ta có   :           

                
[image: image3.wmf]        

     

ì

í

=

î

+=

-

2pn34

2pn10


           → P = 11    ,  n = 12  
 → số khối   A = p + n = 11 + 12  = 23 

             Kí hiệu của X : 
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2. Một nguyên tử X có tổng số các loại hạt là 52 , trong đó tổng số các loại hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 16  hạt . Tìm số proton  , notron , số khối và viết kí hiệu nguyên tử X .

                                        Giải.

                    ( HS tự giải )
3. Một nguyên tử X có tổng số các loại hạt là 82  và số khối là 56  . Tìm số proton  , notron ,  và viết kí hiệu nguyên tử X .

                                        Giải.

           Ta có   :           
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               → P = 26   ,  n = 30   
             Kí hiệu của X : 
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4.  Một nguyên tử X có tổng số các loại hạt trong hạt nhân là 16, trong đó  số  hạt mang điện bằng số hạt không mang điện  . Tìm số proton  , notron , số khối và viết kí hiệu nguyên tử X .

                                        Giải.

    Ta có   :           
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           → P = 8    ,  n = 8  
 → số khối   A = p + n = 8 + 8 = 16 

              Kí hiệu của X : 
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5. Một nguyên tử X có tổng số các loại hạt  mang điện là 22 và  số hạt khôngmang điện nhiều hơn số hạt mang điện dương là 1 hạt . Tìm số proton  , notron , số khối và viết kí hiệu nguyên tử X .

                                           Giải.

       Ta có   :           
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  → P = 11    ,  n = 12 
  → số khối   A = p + n = 11 + 12  = 23 

          Kí hiệu của X : 
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6. Một nguyên tử X có tổng số các loại hạt  mang điện là 52 và  số hạt khôngmang điện nhiều hơn số hạt mang điện dương  là 4 hạt . Tìm số proton  , notron , số khối và viết kí hiệu nguyên tử X .

                                        Giải.

                                     (  HS tự giải )[image: image11.png]
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